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Phụ lục V

QUY ĐỊNH CỤ THỂ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
I. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập thực hiện các dự án đầu tư


1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định:


1.1. Đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế:


a. Nơi đăng ký: Chi cục Hải quan điện tử.


b. Thủ tục đăng ký:


b.1. Trách nhiệm của doanh nghiệp:


Trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định được miễn thuế doanh nghiệp phải đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu này với cơ quan hải quan. Thủ tục đăng ký danh mục tương tự như đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp phải lưu giữ hồ sơ và xuất trình khi hải quan có yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy. Hồ sơ giấy gồm: 


- Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án được miễn thuế: 02 bản;


- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính;


- Luận chứng kinh tế kỹ thuật: 01 bản chính;

Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế  do doanh nghiệp tự kê khai theo đúng quy định về hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nêu tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn  thực hiện Nghị định này, phù hợp với Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư  và chịu trách nhiệm trước pháp luật về danh mục này.

b.2. Trách nhiệm của Hải quan :

- Kiểm tra việc kê khai của doanh nghiệp; tiếp nhận danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế. Thủ tục tiếp nhận tương tự như thủ tục tiếp nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất.

- Theo dõi, trừ lùi cho danh mục này trên hệ thống quản lý. Cấp phiếu theo dõi trừ lùi cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở tờ khai nhập khẩu ở nơi khác;

- Tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp khi có thông tin nghi vấn doanh nghiệp sử dụng hàng hoá nhập khẩu không đúng với mục đích được miễn thuế, nếu phát hiện vi phạm thì ra quyết định truy thu thuế theo quy định.

1.2. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định:

a. Nơi làm thủ tục: người khai hải quan làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định tại Chi cục Hải quan điện tử.

b. Thủ tục hải quan :

Thủ tục hải quan thực hiện tương tự như  thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa theo hợp đồng mua bán. Ngoài ra cơ quan hải quan phải thực hiện thêm như sau:

b.1. Căn cứ thông tin khai; hồ sơ của doanh nghiệp doanh nghiệp nộp/xuất trình, đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng lô hàng nhập khẩu;

b.2. Chi cục Hải quan điện tử nơi làm thủ tục phải kiểm tra, theo dõi và xác nhận vào phiếu theo dõi trừ lùi (trong trường hợp phải cấp phiếu trừ lùi cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại nơi khác).

b.3. Hết lượng hàng hoá nhập khẩu ghi trên Danh mục, Chi cục Hải quan điện tử nơi làm thủ tục lần cuối cùng tổng hợp lượng hàng mà doanh nghiệp đã nhập khẩu theo Danh mục, in và xác nhận lên phiếu theo dõi trừ lùi (trong trường hợp phải cấp phiếu trừ lùi cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại nơi khác);

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:


Thực hiện theo quy định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu hướng dẫn tại Quyết định. Riêng đối với hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặt hàng nhập khẩu phải phù hợp với phạm vi kinh doanh ghi trong Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm (gọi chung là nguyên liệu) phục vụ sản xuất được miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 15, 16 Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ:

3.1. Đăng ký danh mục, số lượng nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế:

a. Nơi đăng ký:

Thực hiện như đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu tại tài sản cố định miễn thuế.

b. Thủ tục đăng ký:

Trách nhiệm của doanh nghiệp:

Vào tháng 12 của năm trước hoặc trước khi hoạt động (đối với doanh nghiệp mới hoàn thành đầu tư) doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký hồ sơ điện tử nguyên liệu phục vụ sản xuất cho chính doanh nghiệp trong 01 năm với cơ quan hải quan. Hồ sơ điện tử đăng ký gồm:

b.1. Danh mục, số lượng nguyên liệu nhập khẩu trong một năm;

b.2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b.3. Văn bản cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu đúng mục đích được miễn thuế theo quy định pháp luật.

 Danh mục hàng hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế  do doanh nghiệp tự kê khai theo đúng quy định về hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nêu tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về danh mục này.

c. Nhiệm vụ của đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh mục:

c.1. Kiểm tra việc kê khai của doanh nghiệp; đóng dấu tiếp nhận vào danh mục hàng hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế;

c.2. Cấp phiếu theo dõi, trừ lùi cho danh mục này. Trả doanh nghiệp 01 bản danh mục kèm phiếu theo dõi, trừ lùi để làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá;

c.3. Phối hợp với Cục Thuế địa phương tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp khi có thông tin nghi vấn doanh nghiệp dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm không đúng với mục đích được miễn thuế, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo đúng quy định pháp luật;

c.4. Kiểm tra nguyên liệu tồn kho (chưa đưa vào sản xuất) khi kết thúc thời hạn được miễn thuế để truy thu thuế nguyên liệu tồn kho.

3.2. Thủ tục nhập khẩu:

Thực hiện như nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định được miễn thuế.

4. Về thanh lý tài sản:

4.1. Các hình thức thanh lý thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007, bao gồm: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu huỷ.

4.2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Tại Chi cục Hải quan điện tử.

4.3. Thủ tục thanh lý: 

Đối tượng, nội dung, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý thực hiện theo Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại;

Doanh nghiệp/Ban thanh lý gửi Chi cục Hải quan điện tử nơi làm thủ tục nhập khẩu tài sản đầu tiên, văn bản nêu rõ lý do thanh lý, tên gọi, ký mã hiệu, số lượg hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai nhập khẩu số, ngày, tháng, năm;

Nếu việc thanh lý tài sản thực hiện theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai tái xuất; nếu thanh lý theo các hình thức khác chỉ làm thủ tục truy thu thuế theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải mở tờ khai (trừ hình thức tiêu hủy).

Đối với hình thức tiêu huỷ: doanh nghiệp tự tổ chức việc tiêu huỷ và chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu huỷ theo quy định của cơ quan quản lý môi trường có sự giám sát của cơ quan hải quan;

Về chính sách  thuế: thực hiện theo quy định của Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

II. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ là hàng hoá do doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng doanh nghiệp nước ngoài lại chỉ định giao (xuất khẩu) hàng hoá đó tại Việt Nam cho doanh nghiệp Việt Nam khác.

Người xuất khẩu tại chỗ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp xuất khẩu): Là người được doanh nghiệp nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

Người nhập khẩu tại chỗ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhập khẩu): là người mua hàng của doanh nghiệp nước ngoài nhưng được doanh nghiệp nước ngoài chỉ định nhận hàng tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ.

2. Căn cứ để xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan điện tử để xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: được thực hiện tại một Chi cục Hải quan điện tử thuận tiện nhất do doanh nghiệp lựa chọn, trừ các trường hợp sau:

3.1. Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng tiêu thụ nội địa, thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử quản lý hợp đồng gia công có sản phẩm xuất khẩu tại chỗ;

3.2. Sản phẩm (trừ sản phẩm gia công) nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

3.3. Sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu:

a. Nếu hợp đồng gia công và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản hàng xuất khẩu do cùng một Chi cục Hải quan điện tử quản lý thì thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử này.

b. Nếu hợp đồng gia công và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản hàng xuất khẩu  do 02 Chi cục Hải quan quản lý:

 b.1. Thủ tục xuất khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử quản lý hợp đồng gia công;

b.2. Thủ tục nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

3.4. Sản phẩm của loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được nhập khẩu (NSXXK) tại chỗ để làm nguyên liệu gia công cho doanh nghiệp nước ngoài:

a. Nếu hợp đồng gia công và hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu do 02 Chi cục Hải quan điện tử quản lý:

a.1.  Thủ tục xuất khẩu tại chỗ: thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử quản lý hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc làm tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm nhập khẩu tại chỗ làm nguyên liệu gia công;

a.2. Thủ tục nhập khẩu tại chỗ: thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử quản lý hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm nhập khẩu tại chỗ làm nguyên liệu gia công.

 b. Nếu hợp đồng NSXXK và hợp đồng gia công  do cùng 01 Chi cục Hải quan điện tử quản lý thì thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử này.
4. Hồ sơ hải quan doanh nghiệp phải lưu giữ hoặc nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu kiểm tra hồ sơ:

4.1. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

4.2. Hợp đồng mua bán hàng hoá có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu);

4.3. Hoá đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng);

4.4. Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu (trừ vận tải đơn - B/L).

5. Hiệu lực của tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

5.1. Tờ khai xuất khẩu tại chỗ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan điện tử trên tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ. 

5.2. Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ có giá trị để thanh khoản khi:

a. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: tờ khai xuất khẩu tại chỗ điện tử được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu;

b. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: tờ khai nhập khẩu tại chỗ điện tử được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu;

c. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan, thì Chi cục Hải quan điện tử này ký xác nhận cả phần hải quan làm thủ tục xuất khẩu và Hải quan làm thủ tục nhập khẩu;

d. Hải quan làm thủ tục xuất khẩu phải nhận được thông báo của Hải quan làm thủ tục nhập khẩu về tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan tương ứng với số lượng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ;

đ. Hải quan làm thủ tục nhập khẩu phải nhận được thông báo của Hải quan làm thủ tục xuất khẩu về tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan tương ứng với số lượng hàng hóa đã làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

6. Thủ tục hải quan

6.1. Khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ của người khai hải quan

Người khai hải quan khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ và làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình xuất khẩu tương ứng. Ngoài ra, người khai hải quan phải thực hiện thêm:

a. Giao 01 tờ khai xuất khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) đã hoàn thành thủ tục và hoá đơn giá trị gia tăng (liên giao khách hàng) cho doanh nghiệp nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

b. Nhận “Thông báo hủy tờ khai xuất khẩu” theo Mẫu số 18 tại Phụ lục VIII Quy định này do Chi cục Hải quan điện tử gửi qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong trường hợp quá thời hạn làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

6.2 Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình tương ứng. Ngoài ra, Chi cục Hải quan điện tử thực hiện thêm:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan cho tờ khai xuất khẩu tại chỗ; nếu hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không có thông tin đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ, công chức hải quan hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ đồng thời gửi “Thông báo hủy tờ khai xuất khẩu” theo Mẫu số 18 Phụ lục VIII Quy định này cho người khai hải quan xuất khẩu tại chỗ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

6.3. Khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ của người khai hải quan:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử xuất khẩu xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan cho tờ khai xuất khẩu tại chỗ; sau khi đã nhận 01 tờ khai xuất khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) đã hoàn thành thủ tục hải quan và hoá đơn giá trị gia tăng (liên giao khách hàng) ghi rõ tên doanh nghiệp nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu, địa điểm giao hàng tại Việt Nam; người khai hải quan khai tờ khai nhập khẩu tại chỗ trước khi nhận hàng và làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo từng loại hình tương ứng nhưng không phải khai thông tin vận tải đơn. Ngoài ra, người khai hải quan phải thực hiện thêm:

Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan nhập khẩu chuyển 01 tờ khai hải quan điện tử in đã hoàn thành thủ tục hải quan cho doanh nghiệp xuất khẩu để lưu hồ sơ trong trường hợp cơ quan hải quan cần kiểm tra hồ sơ giấy.

6.4. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình tương ứng. Ngoài ra, Chi cục Hải quan điện tử thực hiện thêm:

a. Thông báo cho Hải quan làm thủ tục xuất khẩu về tờ khai đã hoàn thành thủ tục qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

b. Thông báo cho Cục thuế địa phương nơi theo dõi thuế của doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ biết để theo dõi theo Mẫu số 19 Phụ lục VIII Quy định này. Thông báo gửi qua mạng máy tính nếu giữa Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục nhập khẩu và Cục Thuế địa phương đã nối mạng.

III. Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

1. Các trường hợp hàng hoá đã xuất khẩu bị trả lại, bao gồm:

1.1. Tạm nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;

1.2. Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài);

1.3. Tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài).

2. Điều kiện để được làm thủ tục tái nhập hàng trả lại:

2.1. Thời điểm làm thủ tục đăng ký tờ khai tái nhập hàng trả lại: trong thời hạn 365 ngày, kể từ ngày hàng thực xuất khẩu;

2.2. Hàng hoá còn nguyên trạng như khi xuất khẩu (chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài);

2.3. Nếu sản phẩm gia công tạm nhập để tái chế thì thủ tục tái nhập được thực hiện cả khi hợp đồng gia công đã hết hiệu lực, doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công.

3. Nơi làm thủ tục hải quan:

3.1. Nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng trả lại là Chi cục Hải quan điện tử đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó. Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hoá của nhiều lô hàng xuất khẩu thì thủ tục tái nhập được làm tại một trong những Chi cục Hải quan điện tử đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó.

3.2. Nơi làm thủ tục tái xuất sau khi hàng đã được tái chế: là Chi cục Hải quan điện tử đã làm thủ tục tái nhập hàng hoá đó.

4. Thời hạn tái chế

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập hàng trả lại để tái chế, người khai hải quan phải làm thủ tục hải quan tái xuất toàn bộ sản phẩm tái chế. Trường hợp cá biệt có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử nơi làm thủ tục tạm nhập xem xét gia hạn, mỗi lần tối đa 30 ngày, số lần gia hạn tối đa 3 lần.

5. Thủ tục tạm nhập hàng trả lại để tái chế:

5.1. Khai tờ khai tạm nhập để tái chế của người khai hải quan

Người khai hải quan khai báo như đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất. Trên tờ khai tạm nhập khẩu phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu trước đó. 

Ngoài các giấy tờ quy định phải lưu giữ đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, người khai hải quan phải lưu giữ tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu trước đây (01 bản sao) và văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại để tái chế (01 bản chính).

5.2. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai tạm nhập để tái chế

Chi cục Hải quan điện tử thực hiện thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai tạm nhập để tái chế như đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất như hướng dẫn tại Phụ lục III của Quy định này. 

6. Thủ tục tái xuất hàng đã tái chế:

6.1. Khai tờ khai tái xuất hàng sau khi tái chế của người khai hải quan

Người khai hải quan khai báo như đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán. Trên tờ khai tái xuất khẩu phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai tạm nhập khẩu trước đó. 

6.2. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai tái xuất hàng đã tái chế

Chi cục Hải quan điện tử thực hiện thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai tái xuất hàng đã tái chế như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán. 
7. Thanh khoản tờ khai hàng hoá tạm nhập để tái chế

7.1. Nguyên tắc thanh khoản: Tờ khai hàng hoá tái nhập để tái chế được theo dõi và thanh khoản riêng. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tái chế (kể cả thời gian được gia hạn) doanh nghiệp phải làm thủ tục thanh khoản tờ khai tái nhập để tái chế với cơ quan hải quan. Trong quá trình tái chế nếu có sử dụng nguyên liệu bổ sung để thực hiện tái chế sản phẩm gia công thì nguyên liệu liệu đó cũng được đưa vào thanh khoản.

7.2. Thủ tục thanh khoản tờ khai tạm nhập để tái chế thực hiện như thủ tục thanh khoản tờ khai tạm nhập - tái xuất.

8. Xử lý sản phẩm tái chế hết thời hạn tái chế vẫn chưa tái xuất:

8.1. Trường hợp hàng tái chế không tái xuất được:

Doanh nghiệp phải có văn bản gửi Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập giải trình rõ lý do không tái xuất được, trên cơ sở đó Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập xem xét xử lý như sau:

a. Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công:

a.1. Làm thủ tục hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ để tiêu thụ nội địa, nếu đáp ứng đủ điều kiện như đối với xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006; hoặc

a.2. Tiêu huỷ, nếu bên thuê gia công đề nghị được tiêu huỷ tại Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam.

b. Đối với sản phẩm tái chế thuộc các loại hình khác: chuyển tiêu thụ nội địa như hàng tái nhập để tiêu thụ nội địa.

8.2. Trường hợp hàng tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu vật tư nhập khẩu, hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất (đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu) thì Hải quan làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho Hải quan làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết lô hàng xuất khẩu đã tái nhập để tiêu thụ nội địa (nếu 02 đơn vị Hải quan này là 02 Chi cục Hải quan khác nhau) để xử lý thuế theo hướng dẫn theo các quy định của Pháp luật về thuế và quản lý thuế.

9. Thủ tục hải quan tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa

Thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, trên tờ khai tái nhập phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu trước đó. Chính sách thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài các giấy tờ quy định phải lưu giữ đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, người khai hải quan phải lưu giữ tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu trước đây (01 bản sao) và văn bản của bên nước ngoài thông báo từ chối nhận hàng (01 bản chính). 

10. Thủ tục hải quan tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ

10.1. Thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, trên tờ khai tái nhập phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu trước đó. nhưng không giải phóng hàng mà Hải quan vẫn tiếp tục giám sát cho đến khi hàng hoá được tiêu huỷ xong. Chính sách thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

10.2. Ngoài các giấy tờ quy định phải lưu giữ đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán, người khai hải quan phải lưu giữ tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu trước đây (01 bản sao), văn bản của bên nước ngoài thông báo từ chối nhận hàng (01 bản chính), Văn bản cho phép của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tiến hành tiêu huỷ hàng hoá. 

10.3. Thủ tục giám sát tiêu huỷ thực hiện như tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hướng dẫn tại Phụ lục I, Quy định này.

IV. Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả

1. Các hình thức xuất trả hàng nhập khẩu:

1.1. Xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài đã bán lô hàng này;

1.2. Xuất cho đối tác nước ngoài khác.

2. Thời hạn và điều kiện để được làm thủ tục hải quan xuất trả lại hàng hoá đã nhập khẩu (sau đây gọi tắt là xuất trả hàng đã nhập khẩu):

2.1. Thời điểm làm thủ tục đăng ký tờ khai xuất trả hàng nhập khẩu nằm trong vòng 365 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng đó;

2.2. Hàng hoá còn nguyên trạng như khi nhập khẩu (chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở trong nước).

3. Nơi làm thủ tục tái xuất là Chi cục Hải quan điện tử đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó.

4. Thủ tục hải quan xuất trả hàng đã nhập khẩu

Thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán, trên tờ khai xuất khẩu phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai nhập khẩu trước đó. Chính sách thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài các giấy tờ quy định phải lưu giữ đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán, người khai hải quan phải lưu giữ tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu trước đây (01 bản sao) và văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (01 bản chính nếu hàng xuất trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này).
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